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LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ “NAM ANH CUP” 2013
	Bảng A
	Bảng B
	Bảng C
	Bảng D
	Bảng E
	Bảng F
	Bảng G
	Bảng H

	Tỉnh Đoàn

Châu Thành

Giang Thành
	Vĩnh Thuận

An Biên

CĐ KT-KT
	Gò Quao

Biên phòng

CĐCĐ+CCQ tỉnh
	Rạch Giá

Giồng Riềng

Tân Hiệp
	Kiên Hải

CĐ Y tế

Quân sự
	Hòn Đất

CĐ Nghề+CĐSP

Phú Quốc
	Kiên Lương

Hà Tiên

An Minh
	U Minh Thượng

Công an


	VÒNG LOẠI

	Ngày
	Thời gian
	Bảng
	Trận
	Đội
	Sân
	Ngày
	Thời gian
	Bảng
	Trận
	Đội
	Sân

	26/9/2013
	7h30
	A
	1
	Tỉnh Đoàn – Châu Thành
	A
	26/9/2013
	10h30
	D
	12
	Giồng Riềng – Tân Hiệp
	C

	26/9/2013
	7h30
	B
	2
	Vĩnh Thuận – An Biên
	B
	26/9/2013
	13h30
	E
	13
	CĐ Y tế - Quân sự
	A

	26/9/2013
	7h30
	C
	3
	Gò Quao – Biên Phòng
	C
	26/9/2013
	13h30
	F
	14
	CĐ Nghề+CĐSP – Phú Quốc
	B

	26/9/2013
	8h30
	D
	4
	Rạch Giá – Giồng Riềng
	A
	26/9/2013
	13h30
	G
	15
	Hà Tiên – An Minh
	C

	26/9/2013
	8h30
	E
	5
	Kiên Hải – CĐ Y tế
	B
	26/9/2013
	14h30
	A
	16
	Giang Thành – Tỉnh Đoàn
	A

	26/9/2013
	8h30
	F
	6
	Hòn Đất – CĐ Nghề+CĐSP
	C
	26/9/2013
	14h30
	B
	17
	CĐ Kinh tế kỹ thuật – Vĩnh Thuận
	B

	26/9/2013
	9h30
	G
	7
	Kiên Lương – Hà Tiên
	A
	26/9/2013
	14h30
	C
	18
	CĐCĐ+CCQ tỉnh – Gò Quao
	C

	26/9/2013
	9h30
	H
	8
	U Minh Thượng – Công An
	B
	26/9/2013
	15h30
	D
	19
	Tân Hiệp – Rạch Giá
	A

	26/9/2013
	9h30
	A
	9
	Châu Thành – Giang Thành
	C
	26/9/2013
	15h30
	E
	20
	Quân sự - Kiên Hải
	B

	26/9/2013
	10h30
	B
	10
	An Biên – CĐ Kinh tế kỹ thuật
	A
	26/9/2013
	15h30
	F
	21
	Phú Quốc – Hòn Đất
	C

	26/9/2013
	10h30
	C
	11
	Biên phòng – CĐCĐ+CCQ tỉnh
	B
	26/9/2013
	16h30
	G
	22
	An Minh – Kiên Lương
	A


	VÒNG TỨ KẾT

	Ngày
	Thời gian
	Trận
	Đội
	Sân

	27/9/2013
	8h00
	23
	Nhất bảng A – Nhất bảng B
	A

	27/9/2013
	8h00
	24
	Nhất bảng C- Nhất bảng D
	B

	27/9/2013
	9h00
	25
	Nhất bảng E – Nhất bảng F
	A

	27/9/2013
	9h00
	26
	Nhất bảng G – Nhất bảng H
	B


	VÒNG BÁN KẾT

	Ngày
	Thời gian
	Trận
	Đội
	Sân

	27/9/2013
	14h00
	27
	Thắng trận 23 – Thắng trận 24
	A

	27/9/2013
	14h00
	28
	Thắng trận 25 – Thắng trận 26
	B


	VÒNG CHUNG KẾT

	Ngày
	Thời gian
	Trận
	Đội
	Sân

	27/9/2013
	15h30
	29
	Thua trận 27 – Thua trận 28
	A

	27/9/2013
	15h30
	30
	Thắng trận 27 – Thắng trận 28
	B


